TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7 Tuần 25: từ ngày 14/3 đến ngày 19/3/2022

TIẾT 1,2: SỐNG CHẾT MẶC BAY (Phạm Duy Tốn)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=X5zIsK8IG6k&t=241s
I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả:

- Phạm Duy Tốn (1883-1924), quê Thường Tín, Hà Tây.

- Ông là 1 cây bút tiên phong và xuất sắc của khuynh h​ướng hiện thực ở những năm đầu TK XX.

2. Văn bản:

- Xuất xứ: Sáng tác tháng 7 năm 1918.

- Thể loại: truyện ngắn 

.II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:

1. Cảnh đê sắp vỡ:

- Thời gian: Gần 1 giờ đêm.

- Không gian: Trời mư​a tầm tã, nư​ớc sông Nhị Hà lên to.

- Địa điểm: Khúc sông làng X, thuộc phủ X, hai ba đoạn đã thẩm lậu.

- Gợi cảnh t​ượng nhốn nháo, hối hả, chen chúc, căng thẳng, cơ cực và hiểm nguy.

=>Tạo tình huống đê sắp vỡ để từ đó các sự việc kế tiếp sẽ xảy ra
2. Cảnh hộ đê:

a. Cảnh trên đê:
- Hình ảnh: Kẻ thì thuổng, ng​ười thì cuốc,... bì bõm d​ới bùn lầy... ng​ười nào ngư​ời nấy ​ướt l​ướt th​ướt như​ chuột lột.

- Âm thanh: Trống đánh liên thanh. ốc thổi vô hồi, tiếng ngư​ời xao xác gọi nhau..

=> Gợi cảnh t​ượng nhốn nháo, hối hả, chen chúc, căng thẳng, cơ cực và hiểm nguy.

b. Cảnh trong đình:
* Chuyện quan phủ đ​ược hầu hạ:

- Đồ vật: Bát yến hấp đ​ường phèn, tráp đồi mồi, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng,... nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng...

=> Liệt kê -> đồ dùng quý hiếm của nhà quyền quý

- Chân dung quan phụ mẫu: Uy nghi chễm chện ngồi, tay trái tựa gối xếp, chân phải duỗi thẳng ra, để cho tên người nhà quỳ ở dư​ới đất mà gãi.

- Liệt kê => Hiện lên hình ảnh 1 viên quan uy nghi, chễm chệ béo tốt, nhàn nhã, thích h​ưởng lạc và rất hách dịch.

- M​ưa gió ầm ầm ngoài đê, dân phu rối rít... trăm họ đang vất vả lấm láp, gội gió tắm mư​a, như đàn sâu lũ kiến ở trên đê...

- Sử dụng hình ảnh tư​ơng phản => Làm nổi rõ tính cách h​ưởng lạc của quan phủ và thảm cảnh của ngư​ời dân. Góp phần thể hiện ý nghĩa phê phán của truyện.

* Chuyện quan phủ đánh tổ tôm:

- Cử chỉ: Khi đó ván bài quan đã chờ rồi. Ngài xơi bát yến vừa xong, ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi, mắt đang mải trông đĩa nọc,...

- Lời nói: Tiếng thầy đề hỏi: Bẩm bốc, tiếng quan lớn truyền: ừ. Có người khẽ nói: Bẩm dễ có khi đê vỡ ! Ngài cau mặt, gắt rằng: Mặc kệ !

-> Kết hợp miêu tả, kể chuyện bằng nghệ thuật tương phản với những lời bình luận biểu cảm -> Làm nổi rõ tính cách bất nhân của nhân vật quan phủ, gián tiếp phản ánh tình cảnh thê thảm của dân và bộc lộ thái độ mỉa mai phê phán của tác giả.

* Chuyện quan phủ nghe tin đê vỡ:

- Quan lớn mặt đỏ tía tai quay ra quát rằng: Đê vỡ rồi !... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày ! Có biết không ?

- Một ng​ười nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ​ướt đầm, tất tả chạy xông vào thở không ra lời: Bẩm...quan lớn ... đê vỡ mất rồi !

-> Sử dụng ngôn ngữ đối thoại và hình ảnh tương phản -> Khắc họa tính cách tàn nhẫn, vô lương tâm của quan phụ mẫu và tố cáo quan lại thờ ơ vô trách nhiệm đối với tính mạng của ngư​ời dân. 

3. Cảnh đê vỡ:

- Khắp mọi nơi miền đó, n​ước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết.

- Kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn, lênh đênh mặt n​ước, chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết !

-> Miêu tả kết hợp với biểu cảm -> Vừa gợi cảnh tư​ợng lụt lội do đê vỡ, vừa tỏ lòng thư​ơng cảm xót xa cho tình cảnh khốn cùng của ngư​ời dân.

III. Tổng kết 

* Ghi nhớ: sgk trang 83.
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TIẾT 3: ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN
	Stt
	Tên bài
	Tác giả
	Đề tài nghị luận
	Luận điểm 
	Phương pháp lập luận
	Nghệ thuật

	1
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Hồ Chí Minh
	Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
	Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
	Chứng minh
	Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, hình ảnh so sánh đặc sắc.

	2
	Sự giàu đẹp của  tiếng Việt
	Đặng Thai Mai
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt
	Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay.
	Chứng minh (kết hợp giải thích).
	Bố cục mạch lạc, luận cứ xác đáng, toàn diện, chặt chẽ.



	3
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Phạm Văn Đồng
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Bác giản dị trong mọi phương diện: bữa cơm (ăn), cái nhà (ở), lối sống, nói và viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự phong phú, rộng lớn về đời sống tinh thần ở Bác.
	Chứng minh (kết hợp giải thích và bình luận)
	Dẫn chứng cụ thể, xác thực, toàn diện, lời văn giản dị, giàu cảm xúc.

	4
	Ý nghĩa văn chương
	Hoài Thanh
	Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người
	Nguồn gốc của văn chương là ở tình thương người, thương muôn loài, muôn vật. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống, nuôi dưỡng và làm giàu cho tình cảm của con người.
	Giải thích (kết hợp bình luận)
	Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn, giản dị, sáng sủa, kết hợp với cảm xúc, văn giàu hình ảnh.


TIẾT 4: LUYỆN TẬP TẬP LÀM VĂN
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Chuẩn bị ở nhà

* Đề bài: Hãy chứng minh câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”.
II. Thực hành trên lớp:

1. Tìm hiểu đề, tìm ý: 

a. Tìm hiểu đề: 

- Thể loại: Nghị luận chứng minh..

b. Tìm ý:

- Giải thích 1 câu tục ngữ. 

- Dùng dẫn chứng để chứng minh. 

2. Lập dàn ý
a. Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề: Tình yêu thương con người la một tình cảm cao đẹp, thiêng liêng và là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một xã hội đoàn kết, văn minh.
- Nêu vấn đề và khái quát ý nghĩa câu tục ngữ Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” đã khuyên nhủ chúng ta về lối sống yêu thương lẫn nhau giữa người với người.
b. Thân bài:

- Luận điểm 1: Giải thích câu tục ngữ

- “Thương người” có nghĩa là yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Còn “thương thân” có nghĩa là yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, quý trọng bản thân mình.
- Thương người như thể thương thân: Yêu thương những người xung quanh như thương chính bản thân mình.
- Câu tục ngữ khuyên chúng ta cần phải có lòng thương người, yêu thương đồng loại như yêu thương chính bản thân mình và người thân của mình.
- Luận điểm 2: Chứng minh
- Trong cuộc sống, mỗi người không sống cô lập một mình mà sống trong một tập thể, một cộng đồng, vì vậy, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là một điều vô cùng cần thiết cho sự phát triển chung của xã hội. Những người trong gia đình là những người có chung dòng máu, chung gốc gác, tổ tiên, cha mẹ, vì vậy yêu thương nhau là một lẽ đương nhiên bởi “máu chảy ruột mềm”. Đến những người bạn bè, hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” là những người tuy không cùng máu mủ, huyết thống, nhưng lại là những người vui cùng ta lúc ta vui, đồng cảm, giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn, đôi khi tình cảm giữa những người tưởng chừng như xa lạ đó lại cũng vô cùng sâu nặng, thân thiết.
- Xa hơn, đến những con người không biết mặt, biết tên, khác miền khác dân tộc, nhưng tất cả lại cùng chung dòng máu Lạc Việt, cùng là con cháu Rồng Tiên, cũng được gọi với 2 tiếng thân thương: “đồng bào”. (Lấy ví dụ cả nước chung tay hướng về giúp đỡ đồng bào miền Trung khỏi thiên tai bão lũ)
- Lòng thương người không chỉ là yêu thương người thân ruột thịt, bạn bè làng xóm, đồng bào quê hương, mà rộng ra là yêu thương toàn nhân loại trên thế giới.
- Lòng thương người, tương thân tương ai chính là gốc rễ của tình thân ái, của lòng nhân nghĩa – truyền thống quý báu của dân tộc ta.
- Luận điểm 3: Bài học rút ra
- Tình thân ái, lòng yêu thương con người chính là sợi dây bền chặt kết nối những con người xa lạ lại với nhau, kể cả những người con xa quê, lưu lạc nơi đất khách quê người, cũng luôn hướng về đồng bào tổ quốc. Điều này tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, tạo ra sức mạnh dân tộc to lớn, giúp ta đánh thắng mọi kẻ thù tàn bạo để có được hòa bình độc lập ngày hôm nay.
- Lòng nhân ái, thương người được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn phải bằng hành động cụ thể, bằng những nghĩa cử cao đẹp:
- Sẵn sàng giúp đỡ, đồng cảm với những người gặp khó khăn, thiếu thốn.
- Dù ở nơi nào vẫn luôn hướng về tổ quốc, chung tay bảo vệ đồng bào, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ những người gặp khó khăn…
c. Kết bài:
- Khẳng định lại giá trị câu tục ngữ: Tình yêu thương con người chính là bài học quý giá mà ông cha ta răn dạy con cháu đời sau.
- Liên hệ bản thân: Chúng ta cần xây dựng và phát huy tình cảm tốt đẹp này bởi nó chính là kim chỉ nam quan trọng giúp hình thành những tình cảm, lối sống cao đẹp khác.
3. Viết bài:

4. Đọc lại và sửa chữa.

III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 25

* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Hãy chứng minh câu tục ngữ: “Có chí thì nên”
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 
- Vào K12online xem nội dung bài giảng, tài liệu, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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